CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: THỰC HÀNH GIA CÔNG ĐƯỜNG ỐNG
Mã môn học: NLC342
Thời gian thực hiện môn học: 90 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài hành: 90 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: bố trí học sau khi học thực hành lạnh cơ bản
· Tính chất: là môn thực hành chuyên ngành.

II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng trong việc gia công các loại đường ống trong ngành công nghệ kỹ thuật Nhiệt. 
· Kỹ năng:  

  + Sử dụng và bảo quản được các thiết bị, dụng cụ cầm tay của nghề;
+ Vận hành được dây chuyền gia công ống gió tư động.

+ Thực hiện đúng quy trình gia công đường ống PPR.
+ Thực hiện đúng quy trình bảo ôn đường ống nước nóng, đường ống dẫn hơi, đường ống nước lạnh.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.
+ Đánh giá chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài 1. Nội qui thực hành xưởng thực hành gia công đường ống
	4
	
	4
	

	2
	Bài 2. Hướng dẫn sử dụng dây chuyền gia công ống gió tự động và các thiết bị, dụng cụ gia công đường ống
	12
	
	12
	

	3
	Bài 3. Vận hành dây chuyền gia công ống gió tự động
	30
	
	30
	

	4
	Bài 4. Gia công đường ống PPR
	24
	
	24
	

	5
	Bài 5. Bảo ôn đường ống 
	20
	
	20
	

	Tổng cộng
	90
	
	90
	


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1. Nội qui thực hành xưởng thực hành hệ thống thông gió 
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: Trình bày được các qui định thực hành xưởng và tổ chức nơi làm việc

Nội dung:

1.1. Nội qui thực hành xưởng
1.2. Tổ chức nơi làm việc

Bài 2. Hướng dẫn sử dụng dây chuyền gia công ống gió tự động và các thiết bị dụng cụ gia công đường ống

                                                                                                            
Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu: Trình bày được công dụng, cách sử dụng các thiết bị đo lưu lượng, vận tốc và áp suất không khí
Nội dung:

2.1. Dây chuyền gia công ống gió tự động
2.2. Các thiết bị và dụng cụ gia công đường ống
Bài 3. Vận hành dây chuyền gia công ống gió tự động
Thời gian: 30 giờ
Mục tiêu: Trình bày được quy trình vận hành dây truyền gia công ống gió tự động
Nội dung:
3.1. Kiểm tra toàn bộ các thiết bị trên dây chuyền 
3.2. Lập trình kích thước và kiểu ống gió trên máy tính
3.3. Nạp nguyên liệu vào cuộn đỡ 
3.4. Chạy dây chuyền gia công ống gió tự động.
Bài 4. Gia công đường ống PPR


Thời gian: 24 giờ
Mục tiêu: Trình bày được quy trình gia công đường ống PPR
Nội dung:

4.1. Chuẩn bị máy hàn, ống PPR và các thiết bị kết nối với đường ống
4.2. Làm sạch đường ống và mối nối
4.3. Hàn ống
4.4. Kiểm tra
Bài 5. Bảo ôn đường ống
Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu: Trình bày được quy trình bảo ôn đường ống nước nóng, đường ống dẫn hơi và đường ống nước lạnh.
Nội dung:

5.1. Chuẩn bị vật liệu cách nhiệt và vật liệu bảo vệ bề mặt

5.2. Bảo ôn đường ống
5.3. Liên kết vật liệu bảo vệ
5.4. Vệ sinh bề mặt
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Xưởng thực hành gia công đường ống
2. Trang thiết bị máy móc: Dây chuyền gia công ống gió tự động, máy hàn ống PPR, máy hàn tích...
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Ống và thiết bị PPR; Cao su xốp NBR; Pu foam chống cháy; Bông khoáng Rockwool tỷ trọng 60kg/m3 – 120kg/m3; Calcium Silicate chịu nhiệt; Tôn mạ kẽm, có lớp epoxy và sơn bảo vệ; Lá Inox; Đai siết Inox.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:
· Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng trong việc gia công các loại đường ống trong ngành công nghệ kỹ thuật Nhiệt. 
· Kỹ năng:  

  + Sử dụng và bảo quản được các thiết bị, dụng cụ cầm tay của nghề;
+ Vận hành được dây chuyền gia công ống gió tư động.

+ Thực hiện đúng quy trình gia công đường ống PPR.
+ Thực hiện đúng quy trình bảo ôn đường ống nước nóng, đường ống dẫn hơi, đường ống nước lạnh.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.
+ Đánh giá chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành.

2. Phương pháp: Thuyết trình, Trực quan sinh động, thao tác mẫu.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: giảng dạy chương trình Cao Đẳng chất lượng cao.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học hành môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: 

+  Cập nhật kiến thức mới.

+  Lựa chọn phương pháp giảng dạy tích cực, hợp lý.

- Đối với người học:


+ Sinh viên vắng mặt không lý do ở buổi làm bài thực hành tại xưởng sẽ nhận điểm 0 của bài hành đó theo quy định.
+  Điểm môn học thực hành là trung bình cộng của điểm các bài thực hành
+  Khác: theo yêu cầu của giảng viên
3. Những trọng tâm cần chú ý: nội dung tất cả các bài, chú ý thao tác Bài 3,4,5 

4. Tài liệu tham khảo:

[1]  Khoa Nhiệt lanh, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM -  Bài giảng thực hành gia công đường ống, 2019.
[2]. KS. Trương Duy Thái – Giáo trình thực hành gia công lắp đặt đường ống – NXB Hà Nội, Hà Nội, 2006.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

